
Stt
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Năm sinh Lớp GVHD Bộ môn phân công

1 2032190024 Trần Trung Kiên 14/02/2001 10DHTDH1 Th.S Chiêm Trọng Hiển

2 2032181050 Đặng Ngọc Kính 29/01/2000 09DHTDH2 Th.S Chiêm Trọng Hiển

3 2032181109 Dương Bảo Toàn 27/05/2000 09DHTDH3 Th.S Đoàn Xuân Nam

4 2032180129 Trần Đức Toàn 02/08/2000 09DHTDH3 Th.S Đoàn Xuân Nam

5 2032180118 Nguyễn Tiến Anh 19/04/2000 09DHTDH1 Th.S Dương Văn Khải x

6 2032181004 Nguyễn Tuấn Anh 15/02/2000 09DHTDH1 Th.S Dương Văn Khải x

7 2032181018 Diệp Đông Đình 22/01/2000 09DHTDH1 Th.S Dương Văn Khải x

8 2032181023 Lê Anh Duy 08/11/2000 09DHTDH1 Th.S Dương Văn Khải x

9 2032172049 MÃ ĐỨC TRUNG NGHI 26/07/1999 08DHTDH1 Th.S Dương Văn Khải x

10 2032190124 Hồ Phước Duy 03/01/2001 10DHTDH2 Th.S Nguyễn Phú Công x

11 2032190150 Ngô Hải Linh 06/04/2001 10DHTDH2 Th.S Nguyễn Phú Công x

12 2032170056 NGUYỄN NGỌC HỒNG ĐỨC 22/11/1999 08DHTDH2 Th.S Trần Hoàn x

13 2032172066 LÊ MINH DŨNG 24/12/1999 08DHTDH1 Th.S Trần Hoàn x
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14 2032180030 Huỳnh Võ Anh Khoa 23/07/2000 09DHTDH2 Th.S Trần Thị Như Hà x

15 2032176091 TẠ CÔNG THỊNH 21/02/1999 08DHTDH1 Th.S Trần Thị Như Hà x

16 2032181108 Khương Đại Toàn 02/03/2000 09DHTDH3 Th.S Trần Thị Như Hà x

17 2032190183 Diệp Kiến Quốc 07/10/2001 10DHTDH1 Th.S Trần Văn Hải

18 2032181064 Nguyễn Hoàng Minh 03/03/2000 09DHTDH1 TS. Văn Tấn Lượng x

19 2032181066 Trần Thanh Minh 02/04/2000 09DHTDH1 TS. Văn Tấn Lượng x

20 2032180114 Huỳnh Văn Tài 01/05/2000 09DHTDH2 TS. Văn Tấn Lượng x

21 2032181089 Trần Hoàng Thái 03/04/2000 09DHTDH2 TS. Văn Tấn Lượng x

22 2032181122 Võ Minh Tuấn 02/02/2000 09DHTDH3 TS. Văn Tấn Lượng x

Tổng số: 22  sinh viên và 08 giảng viên
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